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TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN B                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

  TỈNH LÂM ĐỒNG                                                                             
    

Bản án số:  10 /2021/HSST    

Ngày: 29 - 01-2021 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B, TỈNH LÂM ĐỒNG 
 

- Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Hà Vi 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 - Ông: Hồ Đình Quảng. 

 - Bà: Hồ Thị Hồng Liên. 

-Thư ký phiên tòa: Ông Trương Quang Vũ – Là Thư ký Tòa án nhân dân huyện  

B, tỉnh Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B tham gia phiên tòa:  Ông Lê Hữu 

Việt Phú – Kiểm sát viên. 

 Ngày 29 tháng 01 năm 2021 tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Lâm 

Đồng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 80/2020/TLST-HS ngày 22/12/2020 theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 08/2021/QĐXXST-HS ngày 18/01/2021 đối với bị 

cáo: 

Họ và tên: Phạm Văn L; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam. 

Năm sinh: 1974; Nơi sinh: Đồng Nai. 

NKTT và chỗ ở: Tổ 19, thị trấn LT, huyện B, tỉnh Lâm Đồng. 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa 

Nghề nghiệp: Làm vườn; Trình độ học vấn: 06/12 

Con ông: Phạm Văn K ( Đã chết ); Con bà: Đinh Thị T ( Đã chết ).  

Vợ: Lê Thị Kim C, sinh năm 1979. Hiện trú tại Tổ 19, thị trấn LT, huyện B, tỉnh Lâm 

Đồng. Có 03 người con, lớn nhất sinh năm 1998, nhỏ nhất sinh năm 2002. Tiền án, 

tiền sự: Không. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 11/9/2020. 

( Có mặt tại phiên tòa ). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: Vào lúc 13h53’ ngày 11/01/2019, tại vườn cà phê của gia đình 

anh Nguyễn Văn Th1 thuộc thôn 1, xã LL, B, Lâm Đồng, Công an huyện B bắt quả 

tang vụ đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền, bắt giữ được 03 đối tượng gồm Lê 

Chí T1, Nguyễn Văn H, Trần Thị Thu Th2; còn các đối tượng khác chạy thoát. Khi 

Công an đang lập biên bản bắt người phạm tội quả tang thì có Trần Đình C2 và 

Nguyễn Thị Ng vào dò la tình hình thì bị Công an huyện phát hiện bắt giữ. Tang vật 
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thu giữ gồm: 

Tang vật thu giữ trên chiếu bạc gồm: Tiền trên chiếu bạc: 13.700.000đ; 01 đĩa 

sứ, 02 chén nhựa; 04 con vị hình tròn được cắt từ lá bài tây; 01 kéo sắt dùng để cắt vị; 

02 bộ bài tây đã bóc dở (01 bộ 46 lá, 01 bộ 48 lá); 01 chiếu nhựa có kích thước 1.8 x 

2m; 01 chiếu cói có kích thước 1.8 x 2m; 01 chăn (mền) vải màu đỏ vàng, có kích 

thước 1.8 x 2m; 01 bạt phơi cà phê đã cũ, bẩn, màu trắng xanh có kích thước 3 x 6m; 

01 điện thoại di động Nokia màu trắng, IMEI: 357281080173946; 01 điện thoại di 

động Iphone 6 Plus màu hồng, đã khoá máy nên không kiểm tra được IMEI; 01 cuốc 

cán gỗ tròn dài 1,4m dùng để san nền lấy mặt bằng để ngồi đánh bạc; 06 xe mô tô 

gồm: 01 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius, màu đỏ đen, biển số: 86B5-001.96, số máy: 

5C64392612; 01 xe mô tô hiệu Yamaha Sirrius màu xanh đen, biển số: 49H1-257.03, 

số máy: E3T6E050341; 01 xe mô tô hiệu Jupiter Rc màu đen, biển số: 49H1-362.51, 

số máy: E3S1E090913; 01 xe mô tô hiệu Yamaha Exciter màu xanh, biển sổ: 49H1-

270.25, số máy: 502091F; 01 xe mô tô Angel 100 màu xanh, biển số: 49T4-9217, số 

máy: 2007653; 01 xe mô tô Dam san màu nâu, biển số: 49N6-8225; 01 xe ô tô nhãn 

hiệu Zace, màu xanh, BKS: 49A- 05175; 01 áo khoác da màu nâu, có ghi chữ HAO 

WEIQI ở cổ áo phía trong. Trong túi áo có 01 giấy cầm đồ mang tên Phạm Văn L. 

Tạm giữ trên ngưòi các đối tượng các đồ vật, tài liệu sau: 

+Lê Chí T1: 01 Điện thoại di động Nokia màu đen, IMEI: 352396069971568. 

+ Nguyễn Văn H: 01 điện thoại di động Sam sung A7, màu vàng, IMEI: 

3557558088465111/01. Trong túi quần trái phía trước có 01 hợp đồng tín dụng của 

Ngân hàng Sacombank, số LD 1816500044 ngày 11/6/2018, số tiền 7.500.000đ và số 

tiền 9.500.000đ được bọc trong 01 tờ giấy trắng có ghi chữ: “Gửi cậu Vũ Diệu”. Túi 

quần bên phải phía trước có 13.800.000đ; túi sau bên trái có 100.000đ. 

+ Trần Thị Thu Th2: Trong túi quần có 39.000đ. 

+Trần Đình C2: 01 điện thoại di động Nokia màu đen, IMEI: 

356231046332095. 

+ Nguyễn Thị Ng: Túi trước bên phải có 5.000.000đ; túi sau bên phải có 

2.580.000đ; 01 điện thoại di động Sam sung màu trắng hồng, IMEI: 

356725082206601/01.  

Quá trình điều tra xác định được: Nhằm mục đích thu lợi bất chính, vào ngày 

11/01/2019 Nguyễn Duy Th3 đã chủ động tổ chức sòng bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn 

tiền tại khu vực vườn cà phê của gia đình anh Nguyễn Văn Th1 tại thôn 1, xã LL, 

huyện B, là khu vực vắng vẻ, ít người qua lại, chủ vườn đã thu hái cà phê vụ mùa cuối 

năm 2018 (anh Thích không biết việc Thành tổ chức đánh bạc tại vườn cà phê của 

mình). Thành mang theo các dụng cụ đánh bạc: bài, chăn, bát, đĩa, kéo để cắt quân vị 

và phân công Trần Đình C2 vào trong vườn cà phê trước để chuẩn bị sới bạc (phát cỏ, 

tạo mặt bằng, căng trải bạt, trải chiếu mền,...) và đi đón, chỉ dẫn đường cho các đối 

tượng đến tham gia đánh bạc; còn Trần Thị Thu Th2 (vợ của Thành) thì chuẩn bị các 

đồ ăn, nước uống, thuốc lá...phục vụ cho các con bạc để thu tiền xâu. Đồng thời, 

Thành liên hệ gọi điện thoại thông báo cho các đối tượng về thời gian, địa điểm để 

các con bạc vào đánh bạc. 

Từ thời điểm bắt đầu đánh bạc đến khi bị Công an huyện B bắt quả tang xác 

định được ngoài 03 đối tượng bị Công an bắt quả tang tham gia đánh bạc gồm Lê Chí 
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T1, Nguyễn Văn H, Trần Đình C2; còn có 08 đối tượng trực tiếp tham gia vào việc 

đánh bạc gồm: Nguyễn Duy Th3, Lê Bảo Tr, Nguyễn Thị Kim A, Hoàng Văn D, 

Nguyễn T3, Phạm Văn L, Nguyễn Ngọc B  

Qua điều tra có căn cứ xác định tổng số tiền mà các bị cáo sử dụng để đánh bạc 

ngày 11/01/2019 là 50.400.000đ. 

Đối với các bị cáo Lê Chí T1, Nguyễn Văn H, Trần Đình C2; Nguyễn Duy 

Th3, Lê Bảo Tr, Nguyễn Thị Kim A, Hoàng Văn D, Nguyễn T3, Nguyễn Ngọc B và 

Trần Thị Thu Th2 đã được xét xử tại bản án số 15/2020/HSST ngày 07/5/2020 và tại 

bản án số 52/ HSST ngày 24/11/2020  của Tòa án nhân dân huyện B 

Tại bản cáo trạng số 04/CTr-VKS-BL ngày 21/12/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện B truy toá bò caùo Phạm Văn L về tội: “Đánh bạc” theo qui định tại điểm b 

khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa hôm nay Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B trong phần 

tranh luận vẫn giữ nguyên quyết định truy tố như cáo trạng, đồng thời đề nghị Hội 

đồng xét xử  tuyên bố bị cáo Phạm Văn L phạm tội đánh bạc theo qui định tại điểm b 

khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nên đề 

nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS;  

Bị cáo ra đầu thú nên được áp dụng khoản 2 Điều 51 BLHS và đề nghị xử phạt 

đối với bị cáo từ 03 năm đến 03 năm 6 tháng tù. 

Đối với đối tượng tên Bé (chưa rõ lai lịch) là người đi cùng đến sòng bạc với bị 

cáo Lương và theo lời khai của các bị cáo, Bé chỉ ngồi xem không đặt tiền tham gia 

đánh bạc nên tách ra để xác minh giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Về án phí: Đề nghị buộc  bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên Công an 

huyện B; Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện B trong quá trình điều tra, truy 

tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại 

về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định 

tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp.  

[2] Về nội dung vụ án: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại 

Cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ, phù hợp 

lời khai người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể 

hiện: Vì động cơ tư lợi cá nhân, Phạm Văn L tham gia đánh bạc cùng với các bị cáo 

khác dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại khu vực vườn cà phê của gia đình anh Nguyễn 

Văn Th1 tại thôn 1, xã LL, huyện B, là khu vực vắng vẻ, ít người qua lại. Vào lúc 

13h53’ ngày 11/01/2019 khi các con bạc đang sát phạt ăn tiền thì bị Công an huyện B 

lập biên bản phạm tội quả tang, bắt giữ được 03 đối tượng gồm Lê Chí T1, Nguyễn 

Văn H, Trần Thị Thu Th2; các đối tượng khác chạy thoát.  

Tang vật thu giữ trên chiếu bạc gồm: Tiền trên chiếu bạc: 13.700.000đ; 01 đĩa 
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sứ, 02 chén nhựa; 04 con vị hình tròn được cắt từ lá bài tây; 01 kéo sắt dùng để cắt vị; 

02 bộ bài tây đã bóc dở (01 bộ 46 lá, 01 bộ 48 lá); 01 chiếu nhựa có kích thước 1.8 x 

2m; 01 chiếu cói có kích thước 1.8 x 2m; 01 chăn (mền) vải màu đỏ vàng, có kích 

thước 1.8 X 2m; 01 bạt phơi cà phê đã cũ, bẩn, màu trắng xanh có kích thước 3 x 6m; 

01 điện thoại di động Nokia màu trắng, IMEI: 357281080173946; 01 điện thoại di 

động Iphone 6 Plus màu hồng, đã khoá máy nên không kiểm tra được IMEI; 01 cuốc 

cán gỗ tròn dài 1,4m dùng để san nền lấy mặt bằng để ngồi đánh bạc; 06 xe mô tô 

gồm: 01 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius, màu đỏ đen, biển số: 86B5-001.96, số máy: 

5C64392612; 01 xe mô tô hiệu Yamaha Sirrius màu xanh đen, biển số: 49H1-257.03, 

số máy: E3T6E050341; 01 xe mô tô hiệu Jupiter Rc màu đen, biển số: 49H1-362.51, 

số máy: E3S1E090913; 01 xe mô tô hiệu Yamaha Exciter màu xanh, biển sổ: 49H1-

270.25, số máy: 502091F; 01 xe mô tô Angel 100 màu xanh, biển số: 49T4-9217, số 

máy: 2007653; 01 xe mô tô Dam san màu nâu, biển số: 49N6-8225; 01 xe ô tô nhãn 

hiệu Zace, màu xanh, BKS: 49A- 05175; 01 áo khoác da màu nâu, có ghi chữ HAO 

WEIQI ở cổ áo phía trong. Trong túi áo có 01 giấy cầm đồ mang tên Phạm Văn L. 

Tạm giữ trên người các đối tượng các đồ vật, tài liệu sau: 

+Lê Chí T1: 01 Điện thoại di động Nokia màu đen, IMEI: 352396069971568. 

+ Nguyễn Văn H: 01 điện thoại di động Sam sung A7, màu vàng, IMEI: 

3557558088465111/01. Trong túi quần trái phía trước có 01 hợp đồng tín dụng của 

Ngân hàng Sacombank, số LD 1816500044 ngày 11/6/2018, số tiền 7.500.000đ và số 

tiền 9.500.000đ được bọc trong 01 tờ giấy trắng có ghi chữ: “Gửi cậu Vũ Diệu”. Túi 

quần bên phải phía trước có 13.800.000đ; túi sau bên trái có 100.000đ. 

+ Trần Thị Thu Th2: Trong túi quần có 39.000đ. 

+Trần Đình C2: 01 điện thoại di động Nokia màu đen, IMEI: 

356231046332095. 

+ Nguyễn Thị Ng: Túi trước bên phải có 5.000.000đ; túi sau bên phải có 

2.580.000đ; 01 điện thoại di động Sam sung màu trắng hồng, IMEI: 

356725082206601/01. 

Xác định tổng số tiền mà bị cáo Thành cùng đồng bọn sử dụng để đánh bạc 

ngày 11/01/2019 là 50.400.000đ. 

Hành vi của Phạm Văn L đã phạm tội “Đánh Bạc” theo qui định tại điểm b 

khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện B 

đã truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

[3] Đánh giá tính chất của vụ án là nghiêm trọng, hành vi Đánh bạc trái phép là 

vi phạm pháp luật hình sự, gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn 

xã hội, là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác nên cần phải xử phạt 

nghiêm tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo mới có tác 

dụng giáo dục và phòng ngừa chung.  

[4] Trong vụ án này xác định vai trò của bị cáo Phạm Văn L như sau:  Khi vào 

sòng bạc Phạm Văn L không mang theo tiền nên vay của Nguyễn Thị Kim A số tiền 

5.000.000 đồng và sử dụng toàn bộ số tiền này vào việc đánh bạc, bị cáo tham gia đặt 

cược nhiều ván nhưng sau đó chuyển sang cầm cái xóc đĩa, khi đang xóc đĩa thì bị 

Công an bắt quả tang, nhưng bị cáo đã bỏ trốn đến ngày 11/9/2020 bị cáo ra đầu thú. 

 [5] Đối với các bị cáo Lê Chí T1, Nguyễn Văn H; Trần Đình C2; Nguyễn Duy 
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Th3; Lê Bảo Tr; Nguyễn Thị Kim A; Hoàng Văn D; Nguyễn T3; Trần Thị Thu Th2; 

Nguyễn Ngọc B đã được xét xử tại bản án số 15/2020/HSST ngày 07/5/2020 và tại 

bản án số 52/HSST ngày 24/11/2020 của Tòa án nhân dân huyện B nên không đề cập 

đến trong vụ án này. 

[6] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không. 

[7] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại Cơ quan điều tra cũng như 

tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi bỏ trốn bị 

cáo đã ra đầu thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm quy định tại điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

 [8] Về hình phạt bổ sung: Không.  

[9]   Đối với đối tượng tên Bé (chưa rõ lai lịch) là người đến sòng bạc sau và 

theo lời khai của các bị cáo chỉ ngồi xem không đặt tiền tham gia đánh bạc, nên Hội 

đồng xét xử tách ra để cơ quan CSĐT tiếp tục xác minh xử lý theo quy định. 

[10] Về án phí: Bị cáo Phạm Văn L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật.  

 Vì các lẽ trên.      

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Phạm Văn L phạm tội “Đánh bạc”.  

* Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật hình sự.  

 Xử phạt bị cáo Phạm Văn L 03 ( Ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

2. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật hình sự và Nghị quyết 

326/2016/ UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo Phạm Văn L phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

Báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 

để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm.   

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Lâm Đồng 

(2)
;  

- VKSND tỉnh Lâm Đồng; 

- VKS, Công an huyện B; 

- Chi cục THADS H B;   

- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ.  

    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Thị Hà Vi 
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                    Nguyễn Đình Phong 
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